TIẾNG VIỆT - KHỐI 4
ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRẦN ĐẠI NGHĨA
      Trần Đại Nghĩa tên thật là Phạm Quang Lễ, quê ở  tỉnh Vĩnh Long. Sau khi học xong bậc Trung học ở Sài Gòn, năm 1935,ông sang Pháp học Đại học. Ông theo học cả ba ngành kĩ sư cầu cống, kĩ sư điện và kĩ sư hàng không. Ngoài ra, ông còn miệt mài nghiên cứu kĩ thuật chế tạo vũ khí.
     Năm 1946,  nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông rời bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở nước ngoài, theo Bác Hồ về nước. Ông được Bác Hồ đặt tên mới là Trần Đại Nghĩa và giao cho nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo vũ khí để phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trên cương vị Cục trưởng Cục Quân giới, ông đã cùng anh em miệt mài nghiên cứu, chế tạo ra những loại vũ khí có sức công phá lớn như súng ba-dô-ca, súng không giật, bom bay để tiêu diệt xe tăng và lô cốt của giặc. 
     Bên cạnh những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng, giáo sư Trần Đại Nghĩa còn có công lớn trong việc xây dựng nền khoa học trẻ tuổi của nước nhà. Nhiều năm liền, ông giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kĩ thuật Nhà nước.
      Những cống hiến của Trần Đại Nghĩa được đánh giá cao. Năm 1948,  ông được phong Thiếu tướng. Năm 1952, ông được tuyên dương Anh hùng Lao động. Ông còn được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý.
Theo Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam
Học sinh khoanh vào trước câu trả lời đúng.
Câu 1.( 0,5 điểm) Anh hùng Lao động Lao động Trần Đại Nghĩa tên thật là gì?
A. Phạm Quang Lễ                     B. Bạch Thái Bưởi             C. Trần Đại Nghĩa
Câu 2 ( 0,5 điểm) Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng góp gì lớn trong kháng chiến ?
    A. Trên Cương vị Cục trưởng Cục Quân Giới.
    B. Ông đã cùng anh em nghiên cứu, sáng chế các loại vũ khí
    C. Chế ra những loại vũ khí có sức công phá lớn.
   D. Trên Cương vị Cục trưởng Cục Quân Giới, ông đã cùng anh em nghiên cứu, chế ra những loại vũ khí có sức công phá lớn: súng ba-dô-ca, súng không giật, bom bay tiêu diệt xe tăng và lô cốt giặc...
Câu 3.( 0,5 điểm) Em hiểu “nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc’’ nghĩa là gì ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 4. . ( 0,5 điểm) Đóng góp lớn của Trần Đại Nghĩa cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc là gì ?
A. Ông có công lớn trong việc xây dựng nền khoa học trẻ tuổi của nước nhà. Nhiều năm liền, giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kĩ thuật Nhà nước.
B. Ông có công sáng chế ra các loại vũ khí.
C. Ông có công lớn trong việc xây dựng nền khoa học trẻ tuổi nước nhà.
D. Cả ba ý trên đều sai
Câu 5. ( 0,5 điểm)  Nhà nước đánh giá cao những cống hiến của ông Trần Đại Nghĩa như thế nào?
	A. Năm 1948, ông được phong thiếu tướng.
	B. Năm 1952, ông được tuyên dương Anh hùng Lao động.
	C. Ông còn được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý.
	D. Cả ý A, B và ý C đều đúng
Câu 6. ( 1 điểm) Theo em, nhờ đâu ông Trần Đại Nghĩa có những cống hiến lớn như vậy?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 7: ( 1 điểm) Em hãy nêu nội dung bài “Anh hùng Lao động Lao động Trần Đại Nghĩa” 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8. ( 0,5 điểm) Từ nào sau đây cùng nghĩa với từ dũng cảm ?
  A. gan dạ, đoàn kết	    B. can đảm, gan dạ	       C. thông minh, chuyên cần
Câu 9.( 0,5 điểm) a) Điền tiếp vị ngữ vào chỗ chấm để tạo câu Ai là gì?
1. Bạn Lan Hương ……………………………………
1. Bình Dương ………………………………………..
Câu10.(1điểm)  Đặt câu khiến phù hợp với tình huống sau:
1. Vào giờ kiểm tra, chẳng may bút của em bị hỏng. Em biết bạn có hai bút. Hãy nói với bạn một câu để mượn bút.
………………………………………………………………………………
1. Hôm nay là ngày chủ nhật em được nghỉ học, em muốn sang nhà bạn hàng xóm chơi. Em hãy nói một câu với người lớn trong nhà để được đi chơi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 11.(1 điểm) Nối cột A với cột B sao cho phù hợp:
	A
	
	B

	1 . Đẹp người đẹp nết.
	
	a. Đề cao vẻ đẹp bên trong, vẻ đẹp bên ngoài là hình thức

	2. Mặt tươi như hoa.
	
	b. Chỉ những người đẹp cả hình thức và tính nết.

	3.Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
	
	c. Chỉ khuôn mặt tươi tắn, vui vẻ

	4. Người thanh nói tiếng cũng thanh
Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu
	
	d. Chỉ những người ăn nói thanh nhã, lịch sự




ĐÁP ÁN 
Câu 1.( 0,5 điểm) Anh hùng Lao động Lao động Trần Đại Nghĩa tên thật là gì?
A. Phạm Quang Lễ                     
Câu 2 ( 0,5 điểm) Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng góp gì lớn trong kháng chiến ?

   D. Trên Cương vị Cục trưởng Cục Quân Giới, ông đã cùng anh em nghiên cứu, chế ra những loại vũ khí có sức công phá lớn: súng ba-dô-ca, súng không giật, bom bay tiêu diệt xe tăng và lô cốt giặc...
Câu 3.( 0,5 điểm) Em hiểu “nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc’’ nghĩa là gì ?
Đất nước đang bị giặc xâm lăng nên rất cần người tài giỏi để giúp nước, đánh đuổi ngoại xâm. Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc là lòng yêu nước, tinh thần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Câu 4. . ( 0,5 điểm) Đóng góp lớn của Trần Đại Nghĩa cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc là gì ?
A. Ông có công lớn trong việc xây dựng nền khoa học trẻ tuổi của nước nhà. Nhiều năm liền, giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kĩ thuật Nhà nước.
Câu 5. ( 0,5 điểm)  Nhà nước đánh giá cao những cống hiến của ông Trần Đại Nghĩa như thế nào?
	
	D. Cả ý A, B và ý C đều đúng
Câu 6. ( 1 điểm) Theo em, nhờ đâu ông Trần Đại Nghĩa có những cống hiến lớn như vậy?
Ông Trần Đại Nghĩa có được những cống hiến lớn lao như vậy là vì:
-   Khi còn trẻ tuổi ông đã có ý chí học tập tốt, quyết vươn lên đạt tới những đỉnh cao về kiến thức.
-   Ông là người giàu lòng yêu nước nên sẵn sàng từ bỏ cuộc sống đầy đủ ở nước ngoài để trở về phục vụ kháng chiến, phục vụ nhân dân.
Câu 7: ( 1 điểm) Em hãy nêu nội dung bài “Anh hùng Lao động Lao động Trần Đại Nghĩa” 
 Ca ngợi đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ của đất nước.
Câu 8. ( 0,5 điểm) Từ nào sau đây cùng nghĩa với từ dũng cảm ?
  	    B. can đảm, gan dạ	      
Câu 9.( 0,5 điểm) a) Điền tiếp vị ngữ vào chỗ chấm để tạo câu Ai là gì?
1. Bạn Lan Hương là học sinh lớp 4A.
1. Bình Dương là quê hương thứ hai của em.
Câu10.(1điểm)  Đặt câu khiến phù hợp với tình huống sau:
1. Vào giờ kiểm tra, chẳng may bút của em bị hỏng. Em biết bạn có hai bút. Hãy nói với bạn một câu để mượn bút.
Bạn cho mình mượn cái bút đi!
1. Hôm nay là ngày chủ nhật em được nghỉ học, em muốn sang nhà bạn hàng xóm chơi. Em hãy nói một câu với người lớn trong nhà để được đi chơi.

Thưa mẹ, mẹ cho con sang nhà bạn Hạnh chơi ạ!

 Câu 11.(1 điểm) Nối cột A với cột B sao cho phù hợp:

	A
	
	B

	1 . Đẹp người đẹp nết.
	
	a. Đề cao vẻ đẹp bên trong, vẻ đẹp bên ngoài là hình thức

	2. Mặt tươi như hoa.
	
	b. Chỉ những người đẹp cả hình thức và tính nết.

	3.Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
	

	c. Chỉ khuôn mặt tươi tắn, vui vẻ

	4. Người thanh nói tiếng cũng thanh
Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu
	
	d. Chỉ những người ăn nói thanh nhã, lịch sự

































ĐỀ 2
TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN  
          Niềm tự hào chính đáng của chúng ta trong nền văn hoá Đông Sơn chính là bộ sưu tập trống đồng hết sức phong phú.
           Trống Đồng Đông Sơn đa dạng không chỉ về hình dáng, kích thước mà cả về phong cách trang trí, sắp xếp hoa văn. Giữa mặt trống bao giờ cũng có hình ngôi sao nhiều cánh to toả ra xung quanh. Tiếp đến là những hình tròn đồng tâm ,hình vũ công nhảy múa , chèo thuyền, hình chim bay, hươu nai có gạc,…
         Nổi bật trên hoa văn trống đồng là hình ảnh con người hoà với thiên nhiên, Con người lao động , đánh cá, săn bắn. Con người đánh trống, thổi kèn. Con người cầm vũ khí bảo vệ quê hương và tưng bừng nhảy múa mừng chiến công hay cảm tạ thần linh ,… Đó là con người thuần hậu, hiền hoà, mang tính nhân bản sâu sắc. Bên cạnh và xung quanh con người đầy ý thức làm chủ ấy là những cánh cò bay lả bay la, những chim Lạc, chim Hồng, những đàn cá lội tung tăng,… Đó đây, hình tượng ghép đôi muông thú , nam nữ còn nói lênsự khát khao cuộc sống ấm no,yên vui của người dân.
                                                                    Theo Nguyễn Văn Huyên
II/. Dựa vào nội dung bài đọc khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1/Trống đồng Đông Sơn đa dạng như thế nào? 
a.Hình dáng, kích thước, cách trang trí và sắp xếp hoa văn.
 b.Giữa mặt trống có hình ngôi sao nhiều cánh tỏa ra xung quanh.
 c.Trên mặt trống có những vòng tròn đồng tâm, hình vũ công nhảy múa, chèo thuyền, hình chim bay, hươu nai có gạc… 
d.Tất cả các ý trên. 
   Câu 2.Hoạt động nào của con người được miêu tả trên trống đồng ? 
a.Con người lao động, đánh cá, săn bắn.
b.Con người đánh trống, thổi kèn.
c.Con người cầm vũ khí bảo vệ quê hươngvà tưng bừng nhảy múa mừng chiến công hay cảm tạ thần linh,…
d.Tất cả các hoạt động trên đều đúng.
  Câu 3.Nổi bật trên hoa văn trống đồng là hình ảnh nào? 
a.Phong cảnh làng quê Việt Nam. 
b.Con người hòa với thiên nhiên. 

c.Hình ảnh ngôi sao năm cánh. 
d.Các ý trên đều đúng. 
    Câu 4. Vì sao trống đồng là niềm tự hào chính đáng của người Việt Nam ta? 
a.Trống mang vẻ đẹp đa dạng, phong phú. 
b.Trống đồng thể hiện trình độ văn minh của người Việt cổ xưa.
 c.Trống đồng đã thể hiện hình ảnh con người thuần hậu, hiền hòa, mang tính nhân văn sâu sắc. 
 d.Tất cả các ý trên.
 Câu 5. Đặt câu với các từ ngữ sau làm chủ ngữ:
a.Các bác nông dân………………………………………………………………
b.Mẹ em …………………………………………………………………………..
c.Chim sơn ca …………………………………………………………………..
  Câu 6: Câu kể Ai thế nào gồm có mấy bộ phận? Là những bộ phận nào?
-Câu kể Ai thế nào gồm có………….bộ phận.
1………………………………………………………...
2…………………………………………………………
   Câu 7: Câu “ Cô giáo đang giảng bài” thuộc mẫu câu nào?  
a. Ai làm gì? 
b. Ai là gì?
 c. Ai thế nào?
 d. Không thuộc các mẫu câu trên. 
        Câu 8: Đặt câu với một trong các từ :Tài sản, tài năng, tài giỏi. ………………………………………………………………………………
      Câu 9:Kể tên các môn thể thao mà em biết?
…………………………………………………………………………………
   Câu 10: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu: Hôm nay, bạn Vy phải ở nhà trông em.
  Chủ ngữ:…………………… Vị ngữ: …………………………………………… 
        Câu 11:Vị ngữ trong câu Ai thế nào ? thường trả lời câu hỏi?  
a. Là gì?
b.Con gì.
            c.Thế nào?
             d.Làm gì?
         Câu 12: Viết khoảng 4-5 câu ,kể về các bạn trong tổ em, trong lời kể có sử dụng một số câu kể Ai thế nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


















ĐÁP ÁN  

             I/Đọc hiểu  Trống đồng Đông Sơn  
  Câu 1/Trống đồng Đông Sơn đa dạng như thế nào? 
d.Tất cả các ý trên. 
   Câu 2.Hoạt động nào của con người được miêu tả trên trống đồng ? 
d.Tất cả các hoạt động trên đều đúng.
  Câu 3.Nổi bật trên hoa văn trống đồng là hình ảnh nào? 
b.Con người hòa với thiên nhiên. 
   Câu 4. Vì sao trống đồng là niềm tự hào chính đáng của người Việt Nam ta? 
d.Tất cả các ý trên.
 Câu 5. Đặt câu Ai làm gì? với các từ ngữ sau làm chủ ngữ:
a.Các bác nông dân  đang gặt lúa ngoài đồng 
b.Mẹ em  đang nấu cơm
c.Chim sơn ca đang hót líu lo  
  Câu 6: Câu kể Ai thế nào gồm có mấy bộ phận? Là những bộ phận nào?
-Câu kể Ai thế nào gồm có 2 bộ phận.
1. Chủ ngữ trả lời câu hỏi: Ai( cái gì, con gì?
2.Vị ngữ  trả lời câu hỏi :Thế nào?
 Câu 7: Câu “ Cô giáo đang giảng bài” thuộc mẫu câu nào?  
a. Ai làm gì? 
 Câu 8: Đặt câu với một trong các từ :Tài sản, tài năng, tài giỏi. 
               Con là tài sản vô giá của ba mẹ.
  Câu 9:Kể tên các môn thể thao mà em biết?
         Bóng đá, điền kinh, cầu lông ,…
 Câu 10: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu: Hôm nay, bạn Vy phải ở nhà trông em.
  Chủ ngữ:  Bạn Vy ,Vị ngữ: phải ở nhà trông em.
    Câu 11:Vị ngữ trong câu Ai thế nào ? thường trả lời câu hỏi?  
            c.Thế nào?
   Câu 12: Viết khoảng 4-5 câu ,kể về các bạn trong tổ em, trong lời kể có sử dụng một số câu kể Ai thế nào?
     VD:Tổ em gồm 10 bạn.Tổ trưởng tổ em là bạn Dương. Bạn Dương tuy nghịch ngợm nhưng học rất giỏi. Bạn Chi  thì thông minh lại dịu dàng dễ thương.Bạn Nhàn trầm tính , ít nói nhưng rất hiền,…..Các bạn trong tổ em tuy mỗi người mỗi tính,nhưng luôn đoàn kết và yêu thương nhau. 
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CHÍNH TẢ

Sầu riêng
      Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. Gió đưa hương thơm ngát như như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn.  Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà. Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa.  Mỗi cuống hoa ra một trái. Nhìn trái  sầu riêng lủng lẳng dưới  cành trông giống như tổ kiến.  Mùa trái  rộ vào tháng tư, tháng năm ta.
Mai Văn Tạo
TẬP LÀM VĂN

Đề bài: Hãy tả lại chiếc cặp sách của em..









